
TT TÊN CƠ SỞ LOẠI HÌNH ĐỊA CHỈ
SỐ ĐIỆN 

THOẠI

SỐ GIẤY CHỨNG 

NHẬN
NGÀY CẤP

TÊN CHỦ CƠ 

SỞ

1

CÔNG TY TNHH SACN 

GIANG LONG PHÁT 

FOOD

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
Tổ 2, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
0382 664773

232/2024/ATTP-

CNĐK
01/10/2024

LÂM THỊ 

BẰNG

2
CÔNG TY TNHH QUẢN 

LÝ DỊCH VỤ QICHUANG 
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Tổ 4, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
0818 884652

236/2024/ATTP-

CNĐK
03/10/2024

THẠCH THỊ 

THU HỒNG 

3

CÔNG TY TNHH CUNG 

CẤP THỰC PHẨM DO 

GREEN 

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
Số 2/16, khu phố 1, phường Tân Mai, thành phố Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai
0398 374581

238/2024/ATTP-

CNĐK
07/10/2024

NGUYỄN 

NGỌC DUY 

ANH

4

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ TAM 

PHƯỚC

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
35, tổ 1, khu phố Long Đức, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
0932 518548

239/2024/ATTP-

CNĐK
07/10/2024

NGUYỄN 

VĂN GIANG

5
CÔNG TY TNHH SÔNG 

HỒNG TÂN
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

số 753, đường xa lộ Hà Nội, khu phố 3, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
02512 2222202

250/2024/ATTP-

CNĐK
23/10/2024 CHU VĂN VỊ

6
CÔNG TY TNHH TM DV 

VƯỢNG KHẢI PHÁT
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Số 13/1 ấp 3, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai
 0814 672831

251/2024/ATTP-

CNĐK
28/10/2024

NGUYỄN 

VĂN TÙNG

7

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ BẢO AN 

FOOD

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

21A, tổ 5, khu phố Tân Mai, phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO AN 

FOOD - Số 39, hẻm Dương Bạch Mai, tổ 1, khu phố 

1, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

0378 397988
262/2024/ATTP-

CNĐK
30/10/2024

NGUYỄN 

THỊ KIM 

DUYÊN

8

CÔNG TY TNHH SACN 

GIANG LONG PHÁT 

FOOD

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
Tổ 2, khu 4, ấp 8, xã An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
0382 664773

232/2024/ATTP-

CNĐK
01/10/2024

LÂM THỊ 

BẰNG

9
CÔNG TY TNHH QUẢN 

LÝ DỊCH VỤ QICHUANG 
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Tổ 4, ấp Xóm Gốc, xã Long An, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai
0818 884652

236/2024/ATTP-

CNĐK
03/10/2024

THẠCH THỊ 

THU HỒNG 

10

CÔNG TY TNHH CUNG 

CẤP THỰC PHẨM DO 

GREEN 

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
Số 2/16, khu phố 1, phường Tân Mai, thành phố Biên 

Hoà, tỉnh Đồng Nai
0398 374581

238/2024/ATTP-

CNĐK
07/10/2024

PHAN 

NGUYỄN 

NGUYÊN 

ANH

11

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ TAM 

PHƯỚC

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
35, tổ 1, khu phố Long Đức, phường Tam Phước, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
0932 518548

239/2024/ATTP-

CNĐK
07/10/2024

NGUYỄN 

VĂN GIANG

12
CÔNG TY TNHH SÔNG 

HỒNG TÂN
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP 

số 753, đường xa lộ Hà Nội, khu phố 3, phường Long 

Bình, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai
02512 2222202

250/2024/ATTP-

CNĐK
23/10/2024 CHU VĂN VỊ

13
CÔNG TY TNHH TM DV 

VƯỢNG KHẢI PHÁT
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Số 13/1 ấp 3, xã An Viễn, huyện Trảng Bom, tỉnh 

Đồng Nai
 0814 672831

251/2024/ATTP-

CNĐK
28/10/2024

NGUYỄN 

VĂN TÙNG
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14

CÔNG TY TNHH PHÁT 

TRIỂN DỊCH VỤ BẢO AN 

FOOD

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

21A, tổ 5, khu phố Tân Mai, phường Phước Tân, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO AN 

FOOD - Số 39, hẻm Dương Bạch Mai, tổ 1, khu phố 

1, phường Tân Mai, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

0378 397988
262/2024/ATTP-

CNĐK
30/10/2024

NGUYỄN 

THỊ KIM 

DUYÊN

15
DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN HƯƠNG TUẤN
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Số 116/20A Đô Lương, phường 11, thành phố Vũng 

Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Đỉa chỉ kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH - 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THỰC PHẨM 

HƯƠNG TUẤN - Số 49E-K97, KP Long Đức 1, 

phường Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng 

Nai

096 7199378
270/2024/ATTP-

CNĐK
06/11/2024

TRẦN THỊ 

HƯƠNG

16
CÔNG TY TNHH TM DV 

NGHỆ TĨNH P-TL
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Tổ 12B, khu 2, ấp 7, xã An Phước, huyện Long Thành, 

tỉnh Đồng Nai

0834 676999 - 0975 

676999

275/2024/ATTP-

CNĐK
06/11/2024

NGUYỄN 

THỊ THẮM

17
CÔNG TY TNHH HOA 

VƯƠNG ĐẠI PHÁT
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Số 528/2/1, xa lộ Hà Nội, KP 5, phường Tân Hiệp, 

thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Địa điểm kinh doanh: ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH 

NHƠN TRẠCH - CÔNG TY TNHH HOA VƯƠNG 

ĐẠI PHÁT - Số 574, đường Lý Thái Tổ, ấp Bến Cam, 

xã Phước Thiền, huyện Nhơn Trạch, tỉnh Đồng Nai, 

Việt Nam

0948 234789
288/2024/ATTP-

CNĐK
20/11/2024

NGUYỄN 

MINH 

VƯƠNG

18
CÔNG TY TNHH THỰC 

PHẨM PHÚ GIA HÀO
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Số 578B/1, ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng 

Bom, tỉnh Đồng Nai
0384 569434

307/2024/ATTP-

CNĐK
05/12/2024

HOÀNG 

VĂN THÂN

19

CÔNG TY TNHH MTV 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ 

NGUỒN SỐNG XANH

CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
Tổ 2, KP Mỹ Khoan, thị trấn Hiệp Phước, huyện Nhơn 

Trạch, tỉnh Đồng Nai
0975 384567

331/2024/ATTP-

CNĐK
26/12/2024

NGUYỄN 

TRỌNG 

DŨNG

20
CÔNG TY TNHH SÔNG 

HỒNG TÂN
CUNG CẤP SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP

Số 753, đường Xa Lộ Hà Nội, khu phố 3, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai.

Địa chỉ kinh doanh: CHI NHÁNH LONG KHÁNH – 

CÔNG TY TNHH SÔNG HỒNG TÂN – Số 270D, 

Đường Lê A, tổ 7B, ấp 1, xã Bình Lộc, thành phố 

Long Khánh, tỉnh Đồng Nai

02512 222202 
332/2024/ATTP-

CNĐK
26/12/2024 CHU VĂN VỊ
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